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I.​ MỤC TIÊU 
 1. Phát triển thể chất : 
- Trẻ thực hiện  được một số động tác đơn giản cùng cô: Đưa tay ra phía trước; Nghiêng về 2 bên; Ngồi xuống đứng lên (1)  
- Trẻ tự đi tới được chỗ giáo viên (khi được gọi) hoặc đi tới chỗ trẻ muốn (2) 
- Trẻ thực hiện được vận động bò về phía trước (khoảng 2,5 - 3m) (4) 
- Trẻ thực hiện được vận động ngồi lăn bóng  bằng 2 tay (6) 
- Trẻ thực hiện được cử động bàn tay, ngón tay khi tháo lắp vòng (9) 
- Trẻ xếp chồng được 2 - 3 khối vuông (11)  
- Trẻ biết ngồi bô khi đi vệ sinh.(12) 
- Trẻ thích thú ngồi vào bàn ăn khi đến giờ ăn (15) 
2. Phát triển nhận thức: 
  Trẻ chỉ hoặc nói được tên của mình, những người gần gũi khi được hỏi. (20) 
3.  Phát triển ngôn ngữ:  
- Trẻ bắt chước được âm thanh ngôn ngữ khác nhau: ta ta, meo meo, bim bim... (27) 
- Trẻ nói được các từ đơn khi giao tiếp như gọi mẹ, bà, ba,… (28) 
4. Phát triển tình cảm xã hội và thẫm mỹ: 
- Trẻ nhận ra bản thân trong gương, trong ảnh (chỉ vào hình ảnh của mình trong gương khi được hỏi). ( 31) 
- Trẻ chào, tạm biệt khi được nhắc nhở.(35) 
- Trẻ thích nghe hát một số bài hát: Mẹ yêu không nào, Nhà trẻ của em,.. (38) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. KẾ HOẠCH THÁNG 10  

TUẦN CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH CHƠI TẬP MỌI LÚC MỌI NƠI 
1 - Đi theo hướng thẳng 

- Bò về phía trước 
- Xem tranh, hình ảnh của bản thân 
- Nghe nhạc - nghe hát:   Nhà trẻ của em  
- Nghe đọc thơ: “Đi học ngoan” 
- Chơi với đồ chơi; Chơi với búp bê, bóng, gấu bông, tháo lắp 
vòng 
- Chơi trò chơi: Ú òa, chi chi chành chành,  nu na nu nống 
- Chơi TCVĐ: Đi về phía trước, bò về phía trước 

Trò chuyện, nhận biết tên và hình ảnh của bản 
thân trong gương 
Nghe đọc thơ: Đi học ngoan 
Tháo lắp vòng  
NN - NH: Nhà trẻ của em 

2 - Đi theo hướng thẳng 
- Bò về phía trước 

- Xem tranh, hình ảnh của bản thân 
- Nghe nhạc - nghe hát: Nhà trẻ của em  
- Nghe đọc thơ: “Đi học ngoan” 
- Chơi với đồ chơi; Chơi với búp bê, bóng, gấu bông, tháo lắp 
vòng… 
- Chơi trò chơi: Ú òa, chi chi chành chành, nu na nu nông 
- Chơi TCVĐ: Đi về phía trước, bò về phía trước 

Trò chuyện, nhận biết tên và hình ảnh của bản 
thân trong gương 

Nghe đọc thơ : Đi học ngoan 
Tháo lắp vòng  
NN - NH: Nhà trẻ của em 
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- Đi theo hướng thẳng 
- Ngồi lăn bóng bằng 2 tay 

- Xem tranh ảnh về của bản thân, các bạn trong lớp 
- Nghe nhạc - nghe hát: Mẹ yêu không nào 
- Nghe đọc thơ: “Bé biết bye bye” . 
- Chơi với đồ chơi; Chơi với búp bê, bóng, gấu bông, xếp chồng 
- Chơi trò chơi: Ú òa, chi chi chành chành,  nu na nu nống 
- Chơi TCVĐ: Đi về phía trước, ngồi lăn bóng 

Xem tranh và trò chuyện về tên cô, tên bạn 
Nghe đọc thơ: Bé biết bye bye 
Xếp chồng 2- 3 khối 
NN – NH: Mẹ yêu không nào 
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- Đi theo hướng thẳng 
- Ngồi lăn bóng bằng 2 tay 

- Xem tranh ảnh về của bản thân, các bạn trong lớp 
- Nghe nhạc - nghe hát: Mẹ yêu không nào  
- Nghe đọc thơ: Bé biết bye bye 
- Chơi với đồ chơi; Chơi với búp bê, bóng, gấu bông, xếp chồng 
- Chơi trò chơi: Ú òa, chi chi chành chành,  nu na nu nống 
- Chơi TCVĐ: Đi về phía trước, ngồi lăn bóng 

Xem tranh và trò chuyện về tên cô, tên bạn 
Nghe đọc thơ: Bé biết bye bye 
Xếp chồng 2- 3 khối 
NN – NH: Mẹ yêu không nào 

 



 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 1 - THỜI GIAN : TỪ NGÀY 07 /10 – 11/ 10 /2024 
LỚP T2 ( ĐỘ TUỔI: 13-18  THÁNG) 

 
HOẠT ĐỘNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
ĐÓN TRẺ -  
( 6h45 – 7h30) 

-  Trò chuyện về tên cô giáo và tên các bạn của bé   
-  Giáo dục KNXH:  Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào, tạm biệt, cảm ơn, Nói ạ, dạ... 

TD SÁNG  
( 7h15 – 7h30 ) 

- Tập theo bài : “Tay em " 
+  Động tác1 "Tay đẹp" Hai tay giấu sau lưng, đưa 2 tay ra phía trước 
+ Động tác 2 "Đồng hồ tích tắc" Hai tay cầm vành tai, Nghiêng về 2 bên 
+ Động tác 3:"Hái hoa" Ngồi xuống tay làm động tác hái hoa, đứng lên bỏ giỏ    

    CTCCĐ 
( 8h10- 8h30) 

- Đi theo hướng 
thẳng 
- Bò về phía trước 

 Trò chuyện và nhận 
biết tên và hình ảnh 
bản thân trong gương 

Tháo lắp vòng  Nghe đọc thơ: Đi 
học ngoan 

 NN - NH: Nhà trẻ 
của em 

Ngủ giữa giờ 
( 8h35 – 9h30) 

  Trẻ ngủ giữa giờ  
 

CTNCHT 
( 9h30 -9h50) 

- Chơi TC ú òa 
- Chơi với đồ chơi  

- Chơi TCVĐ: Bò về 
phía trước 
- Chơi với đồ chơi 

- Xem hình ảnh của 
bản thân trong 
gương 
- Chơi  với đồ chơi   

- Chơi TCVĐ: Bò 
về phía trước 
- Chơi với đồ chơi 

- Chơi TC: chi chi 
chành chành 
- Chơi với đồ chơi 

Vệ sinh, ăn , 
ngủ  
( 9h50 – 14h00)   

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 
- Trẻ biết ngồi bô khi đi vệ sinh 
- Trẻ thích thú ngồi vào bàn ăn khi đến giờ ăn 

CHƠI – TẬP 
BUỔI CHIỀU 
( 15h30 – 16h15) 

- Chơi TCVĐ: Đi 
theo hướng thẳng 
- Chơi với đồ chơi  

- Trò chuyện và nhận 
biết tên và hình ảnh 
bản thân trong gương 
- Chơi với đồ chơi   

- Chơi tháo lắp 
vòng  
- Chơi với đồ chơi 

 Nghe đọc thơ: Đi 
học ngoan  
 
 

- NN - NH: Nhà trẻ 
của em 
- Chơi với đồ chơi 
 

TRẢ TRẺ 
( 16h15 – 17h00) 

-  Giáo dục KNXH:   Chào tạm biệt khi được nhắc nhở cô và bố mẹ khi đến lớp và ra về . 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

 
 



 
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 2 - THỜI GIAN : TỪ NGÀY 14 /10 – 18/ 10 /2024 
LỚP T2 ( ĐỘ TUỔI: 13-18  THÁNG) 

 
HOẠT ĐỘNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
ĐÓN TRẺ -  
( 6h45 – 7h30) 

-  Trò chuyện về tên cô giáo và tên các bạn của bé   
-  Giáo dục KNXH:  Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào, tạm biệt, cảm ơn, Nói ạ, dạ... 

TD SÁNG  
( 7h15 – 7h30 ) 

-Tập theo bài : “Tay em " 
+  Động tác1 "Tay đẹp" Hai tay giấu sau lưng, đưa 2 tay ra phía trước 
+ Động tác 2 " Đồng hồ tích tắc" Hai tay cầm vành tai, Nghiêng về 2 bên 
+ Động tác 3:" Hái hoa" Ngồi xuống tay làm động tác hái hoa, đứng lên bỏ giỏ    

    CTCCĐ 
( 8h10- 8h30) 

- Đi theo hướng 
thẳng 
- Bò về phía trước 

 Trò chuyện và nhận 
biết tên và hình ảnh 
bản thân trong gương 

Tháo lắp vòng  -  Nghe đọc thơ : 
“Đi học ngoan”  
  

 NN - NH: Nhà trẻ 
của em 

Ngủ giữa giờ 
( 8h35 – 9h30) 

  Trẻ ngủ  giữa giờ  
 

CTNCHT 
( 9h30 -9h50) 

- Chơi TC ú òa 
- Chơi với đồ chơi  

- Chơi TCVĐ: Bò về 
phía trước 
- Chơi với đồ chơi 

- Xem hình ảnh của 
bản thân trong 
gương 
- Chơi  với đồ chơi   

 
- Chơi với đồ chơi 

- Chơi TC: chi chi 
chành chành 
- Chơi với đồ chơi 

Vệ sinh, ăn , 
ngủ  
( 9h50 – 14h00)   

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 
- Trẻ biết ngồi bô khi đi vệ sinh 
- Trẻ thích thú ngồi vào bàn ăn khi đến giờ ăn 

CHƠI – TẬP 
BUỔI CHIỀU 
( 15h30 – 16h15) 

- NN - NH: Nhà 
trẻ của em 
- Chơi với đồ chơi  

- Đi theo hướng thẳng 
- Bò về phía trước 

- Tháo lắp vòng  
- Chơi với đồ chơi 

-  Nghe đọc thơ : 
“Đi học ngoan”  
- Chơi tháo lắp 
vòng  
 

- Chơi TCVĐ: Đi 
theo hướng thẳng 
- Chơi với đồ chơi 
 

TRẢ TRẺ 
( 16h15 – 17h00) 

-  Giáo dục KNXH:   Chào tạm biệt khi được nhắc nhở cô và bố mẹ khi đến lớp và ra về . 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 



 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 3 - THỜI GIAN : TỪ NGÀY 21 /10 – 25/ 10 /2024 
LỚP T2 ( ĐỘ TUỔI: 13-18  THÁNG) 

 
HOẠT ĐỘNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
ĐÓN TRẺ -  
( 6h45 – 7h30) 

-  Trò chuyện về tên cô giáo và tên các bạn của bé   
-  Giáo dục KNXH:  Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào, tạm biệt, cảm ơn, Nói ạ, dạ... 

TD SÁNG  
( 7h15 – 7h30 ) 

-Tập theo bài : “Tay em "+  Động tác1 "Tay đẹp" Hai tay giấu sau lưng, đưa 2 tay ra phía trước 
+ Động tác 2 " Đồng hồ tích tắc" Hai tay cầm vành tai, Nghiêng về 2 bên 
+ Động tác 3:" Hái hoa" Ngồi xuống tay làm động tác hái hoa, đứng lên bỏ giỏ    

    CTCCĐ 
( 8h10- 8h30) 

- Đi theo hướng 
thẳng 
- Ngồi lăn bóng 
bằng 2 tay 

 Quan sát và trò 
chuyện về tên cô, tên 
bạn 

Xếp chồng 2-3 
khối  

Nghe đọc thơ: Bé 
biết bye bye 

 NN - NH: Mẹ yêu 
không nào 

Ngủ giữa giờ 
( 8h35 – 9h30) 

  Trẻ ngủ  giữa giờ  
 

CTNCHT 
( 9h30 -9h50) 

- Chơi TC: nu na 
nu nống 
- Chơi với đồ chơi  

- Chơi TCVĐ: Ngồi 
lăn bóng bằng 2 tay 
- Chơi với đồ chơi 

-Quan sát và trò 
chuyện về tên cô, 
tên bạn  
- Chơi  với đồ chơi   

- Ngồi lăn bóng 
bằng 2 tay 
- Chơi với đồ chơi 

- Chơi TC: chi chi 
chành chành 
- Chơi với đồ chơi 

Vệ sinh, ăn , 
ngủ  
( 9h50 – 14h00)   

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 
- Trẻ biết ngồi bô khi đi vệ sinh 
- Trẻ thích thú ngồi vào bàn ăn khi đến giờ ăn 

CHƠI – TẬP 
BUỔI CHIỀU 
( 15h30 – 16h15) 

- NN - NH: Mẹ 
yêu không nào 
- Chơi với đồ chơi  

Quan sát và trò 
chuyện về tên cô, tên 
bạn 

 - Chơi TCVĐ: Đi 
theo hướng thẳng  
- Chơi với đồ chơi 

- Xếp chồng – 3 
khối 
 

Nghe đọc thơ: Bé 
biết bye bye  
- Chơi với đồ chơi 
 

TRẢ TRẺ 
( 16h15 – 17h00) 

-  Giáo dục KNXH:   Chào tạm biệt khi được nhắc nhở cô và bố mẹ khi đến lớp và ra về . 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

 
 



 
 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TUẦN 4 - THỜI GIAN : TỪ NGÀY 28 /10 – 01/ 11 /2024 
LỚP T2 ( ĐỘ TUỔI: 13-18  THÁNG) 

 
HOẠT ĐỘNG Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
ĐÓN TRẺ -  
( 6h45 – 7h30) 

-  Trò chuyện về tên cô giáo và tên các bạn của bé   
-  Giáo dục KNXH:  Tập thực hiện một số hành vi giao tiếp như: Chào, tạm biệt, cảm ơn, Nói ạ, dạ... 

TD SÁNG  
( 7h15 – 7h30 ) 

-Tập theo bài : “Tay em "+  Động tác1 "Tay đẹp" Hai tay giấu sau lưng, đưa 2 tay ra phía trước 
+ Động tác 2 " Đồng hồ tích tắc" Hai tay cầm vành tai, Nghiêng về 2 bên 
+ Động tác 3:" Hái hoa" Ngồi xuống tay làm động tác hái hoa, đứng lên bỏ giỏ    

    CTCCĐ 
( 8h10- 8h30) 

- Đi theo hướng 
thẳng 
- Ngồi lăn bóng 
bằng 2 tay 

 Quan sát và trò 
chuyện về tên cô, tên 
bạn 

Xếp chồng 2-3 
khối  

Nghe đọc thơ: Bé 
biết bye bye 

 NN - NH: Mẹ yêu 
không nào 

Ngủ giữa giờ 
( 8h35 – 9h30) 

  Trẻ ngủ  giữa giờ  
 

CTNCHT 
( 9h30 -9h50) 

- Chơi TC: nu na 
nu nống 
- Chơi với đồ chơi  

- Chơi TCVĐ: Ngồi 
lăn bóng bằng 2 tay 
- Chơi với đồ chơi 

- Xem tranh và trò 
chuyện về tên cô, 
tên bạn  
- Chơi  với đồ chơi   

- Xếp chồng – 3 
khối 
- Chơi với đồ chơi 

- Chơi TC: chi chi 
chành chành 
- Chơi với đồ chơi 

Vệ sinh, ăn , 
ngủ  
( 9h50 – 14h00)   

Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe: 
- Trẻ biết ngồi bô khi đi vệ sinh 
- Trẻ thích thú ngồi vào bàn ăn khi đến giờ ăn 

CHƠI – TẬP 
BUỔI CHIỀU 
( 15h30 – 16h15) 

- NN - NH: Mẹ 
yêu không nào 
- Chơi với đồ chơi  

- Chơi TC “nu na nu 
nống” 
- Chơi với đồ chơi   

 - Chơi TCVĐ: Đi 
theo hướng thẳng  
- Chơi với đồ chơi 

 - Quan sát và trò 
chuyện về tên cô, 
tên bạn 

- Nghe đọc thơ: Bé 
biết bye bye  
- Chơi với đồ chơi 
 

TRẢ TRẺ 
( 16h15 – 17h00) 

-  Giáo dục KNXH:   Chào tạm biệt khi được nhắc nhở cô và bố mẹ khi đến lớp và ra về . 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày 

 



 


